
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK14A1
MÔN: TIN HỌC

NHÓM 02

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2213240020 Phan Duy Thanh 11/03/1996 02BK14A1

2 2213180006 Phạm Thị Phương Thanh 12/10/2000 02BK14A1

3 2213240019 Hà Thị Phương Thảo 13/12/2002 02BK14A1

4 2213240027 Thạch Thị Bích Thủy 25/10/2002 02BK14A1

5 2213240004 Hồ Thị Thu Trang 01/03/2000 02BK14A1

6 2213240025 Lương Thùy Trang 17/09/1999 02BK14A1

7 2213180004 Lê Thị Thùy Trang 04/04/1993 02BK14A1

8 2213240011 Tăng Minh Trí 15/09/2000 02BK14B1

9 2213360009 Phan Nguyễn Thanh Trúc 31/03/2003 02BK14A1

10 2213360033 Nguyễn Thảo Vân Trường 11/04/2005 02BK14A1

11 2213360016 Nguyễn Đức Anh Tuấn 18/01/1999 02BK14A1

12 2213360032 Huỳnh Nguyễn Phương Uyên 22/07/2005 02BK14A1

13 2213180007 Đặng Thảo Vy 06/10/1997 02BK14A1

14 2213360041 Nguyễn Đặng Ái Vy 01/10/2001 02BK14A1

15 2213360017 Nguyễn Thị Ý 26/11/2003 02BK14A1

16 2193360293 Nguyễn Ngọc Cẩm  Hương 05/03/2001 02MK12C1

17 2193360173 Trương Đỗ Hoàng Hảo 09/11/2004 02MK12C1 

18 2193360206 Dương Tuyết Nhi 22/03/2004 02MK12C1

19 2193360175 Lê quang hiển 19/04/2004 02MK12C1

20 2193360134 Hồ Ngọc Khánh Ly 14/12/2004 02MK12C1

21 2193360122 La Nguyễn Anh Thư 05/04/2004 02MK12C1

22 2193360178 Nguyễn Hải Lam 17/06/2004 02MK12C1

23 2193180056 Nguyễn Thị Vân 22/06/1994 02MK12A1

24 2193360139 Nguyễn Thị Thanh Hằng 27/03/2004 02MK12C1

25 2193360151 Nguyễn Hà Phương Trinh 03/02/2004 02MK12C1

26 2193360181 Trịnh Ngọc Ngân 24/04/2003 02MK12C1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

27 2193360160 Trương Lê Hoàng Nhi 24/05/2004 02MK12C1

28 2193360236 Nguyễn Hồng Nguyên 23/09/1996 02MK12C1

Phòng Đào Tạo


